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Tóm tắt: Trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, vùng nguy cơ sụt lún đất cao gồm 2 dải chính 

có phương TB-ĐN, phát triển dọc đới đứt gãy Sông Sài Gòn và Sông Vàm Cỏ. Các điểm 

nút giao nhau của đới đứt gẫy phương TB-ĐN với các đứt gẫy hoạt động phương ĐB-TN 

và á kinh tuyến cũng là nơi có nguy hiểm sụt lún đất cao. Vùng nguy cơ sụt lún đất thấp và 

rất thấp là những dải nằm ngoài vùng ảnh hưởng động lực của các đới đứt gẫy hoạt động, 

hoặc các đứt gẫy bậc cao. 

Cần nghiên cứu soạn thảo các tài liệu phổ biến kiến thức vừa khoa học, vừa phổ thông, 

dễ hiểu để có thể phổ biến rộng rãi về hiện trạng tai biến sụt lún đất, các nguyên nhân 

chính gây ra tai biến và hướng dẫn các giải pháp phòng tránh tai biến. Tuyệt đối tránh 

việc xây dựng các công trình kinh tế - dân sinh ở những nơi tai biến diễn ra phức tạp, 

những nơi được cảnh báo là có nguy cơ cao và rất cao. Trong trường hợp bắt buộc, cần 

áp dụng đồng thời các giải pháp kỹ thuật bảo vệ công trình. Nghiêm cấm mọi hình thức 

khai thác cát, sét, than bùn, khai thác nước ngầm trái phép, bừa bãi.   

 

 

MỞ ĐẦU 

Hiện tượng sụt lún đất xuất hiện và phát triển khá mạnh mẽ trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh trong 

thời gian gần đây (Hình 1 và 2). Các hố sụt lún đất chủ yếu tập trung ở các quận nội thành (các 

quận 1, 2, 3, 5, 8 và 9), dọc các bờ sông, các đường lớn, đường dân sinh, khu vực dân cư và khu 

công nghiệp. Sạt lở bờ sông đã làm mất diện tích canh tác, đất ở, cản trở giao thông nội thành và 

gây hoang mang trong cộng đồng dân cư. 

Việc khảo sát thực địa với mục đích điều tra tình trạng sụt lún đất vùng Tp. Hồ Chí Minh đã 

được đoàn cán bộ Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam tiến hành trong tháng 4 và tháng 5 

năm 2011. Trong khuôn khổ bài báo này, các tác giả tiến hành: tìm hiểu nguyên nhân xuất hiện 

sụt lún đất tại Tp. Hồ Chí Minh; khoanh vùng dự báo khu vực có nguy cơ xảy ra hiện tượng sụt 

lún đất và kiến nghị giải pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. 

I. KHOANH VÙNG DỰ BÁO NƠI CÓ NGUY CƠ SỤT LÚN ĐẤT Ở TP. HỒ CHÍ MINH 

1. Các yếu tố tác động gây ra sụt lún đất tại Tp. Hồ Chí Minh 

Trong nghiên cứu đánh giá tai biến sụt lún đất, việc xác định nguyên nhân gây tai biến là nhiệm 

vụ quan trọng, bởi lẽ đây là những cơ sở bảo đảm cho việc dự báo nguy cơ sụt lún đất chính xác 

và đưa ra các giải pháp phòng chống thích hợp, có hiệu quả. Thực tế điều tra nghiên cứu tai biến 

sụt lún đất ở Tp. Hồ Chí Minh đã cho thấy, tai biến sụt lún đất diễn ra do tác động của các yếu tố 

tự nhiên và hoạt động kinh tế - xã hội của con người. Bài báo này chủ yếu đề cập đến yếu tố địa 

chất thạch học, địa mạo và kiến tạo hiện đại có thể gây ra sụt lún đất. 



1.1. Yếu tố địa chất thạch học: Địa bàn Tp. Hồ Chí Minh có đặc điểm địa chất rất đa dạng và 

phức tạp. Các thành tạo địa chất lộ ra trên bề mặt chủ yếu là các trầm tích Đệ tứ bở rời có nguồn 

gốc khác nhau (Hình 3) [1-5, 7, 9], trong đó, trên phần lớn diện tích Tp. Hồ Chí Minh phân bố các 

trầm tích có tuổi từ Pleistocen muộn đến nay với nguồn gốc sông, sông-biển, đầm lầy và biển. Đây 

là dấu hiệu đặc thù của yếu tố địa chất thạch học, có đặc tính cơ lý đặc trưng độ dính kết yếu, kém 

bền vững, tác động đến phát sinh sụt lún đất. 

Trầm tích sông tuổi Pleistocen muộn và Pleistocen giữa-muộn lộ ra ở phía bắc thành phố thuộc 

địa bàn các huyện Củ Chi, Hóc Môn, quận Thủ Đức và quận 9. Tại lỗ khoan 805 (LK805) ở Nhuận 

Đức, Củ Chi, tầng trầm tích này dày 23 m; thành phần gồm 4 tập trầm tích khác nhau. Tập 1 (24,5-

23,3 m) gồm: sạn, cuội cát, thành phần thạch anh, silic màu trắng; Tập 2 (23,3-17 m): cát, sạn, 

cuội nhiều màu sắc, từ vàng xám đến nâu đỏ, tím nhạt; Tập 3 (17-3 m): cát, sạn, cuội chứa bột, sét 

kaolin, sạn cuội là thạch anh mài tròn tốt; Tập 4 (3 - 0 m): cát hạt vừa màu xám trắng, chứa kaolin 

trắng. 

Trầm tích hỗn hợp sông-biển tuổi  Holocen giữa-muộn (amQII
2-3) lộ ra trên diện rộng ở huyện 

Bình Chánh. Thành phần trầm tích của chúng khá đồng nhất, chủ yếu là sét bột, bột sét, phần dưới 

của mặt cắt có lẫn các thấu kính cát hạt mịn chứa vỏ sò ốc và vi cổ sinh. 

Trầm tích hỗn hợp sông-biển-đầm lầy tuổi Holocen giữa-muộn (ambQII
2-3) phân bố ở vùng cửa 

sông ven biển Tp. Hồ Chí Minh. Thành phần trầm tích gồm: sét bột màu xám, xám nâu chứa mùn 

thực vật, than bùn màu xám đen. 

Trầm tích biển-đầm lầy Holocen giữa-muộn (mbQII
2-3) phân bố ở phía đông huyện Cần Giờ. 

Trầm tích này phân bố từ 0 đến 16 m với thành phần gồm: sét, bột, cát, bùn cát lẫn nhiều mùn thực 

vật chứa Bào tử phấn hoa. 

Trầm tích sông-đầm lầy Holocen giữa-muộn (abQII
2-3) phân bố rải rác ở phía tây huyện Hóc 

Môn và phía nam huyện Củ Chi, cấu tạo nên đồng bằng thấp nên hay bị ngập nước, với bề dày 

thay đổi từ 1 đến 5 m. Thành phần trầm tích chủ yếu là bột, sét, bùn, sét cát chứa nhiều tàn tích, 

mùn thực vật, than bùn. Trầm tích sông-biển hiện đại (amQII
3) phân bố ở vùng cửa sông, trên địa 

bàn các huyện Nhà Bè và Cần Giờ. Thành phần trầm tích khá đồng nhất, chủ yếu là cát, sét bột, 

bột sét, phần dưới của mặt cắt có lẫn các thấu kính cát hạt mịn. 

Như vậy, các tầng trầm tích lộ ra trên bề mặt Tp. Hồ Chí Minh chủ yếu được hình thành vào 

cuối Pleistocen muộn đến nay. Trong Holocen sớm-giữa, nước biển dâng cao mở đầu cho biển tiến 

Flandri. Quá trình biển tiến đã để lại dấu ấn các đường bờ cổ tuổi Holocen sớm-giữa. Tướng đầm 

lầy ven biển cổ tạo nên tầng trầm tích giàu mùn thực vật và than bùn trước biển tiến phân bố ở 

vùng ven biển, cửa sông ven biển. 

Hoạt động xói ngầm diễn ra khá mạnh ở những nơi hệ thống các khe nứt hiện đại phát triển 

mạnh, mưa tập trung với lượng lớn thoát qua hệ thống khe nứt xuống dưới sâu trong tầng trầm tích 

hỗn hợp sông, biển, đầm lầy với thành phần sét, cát, bột, bùn cát,.. dễ bị rửa xói. Dưới tác động 

của dao động mực nước ngầm và hoạt động của thủy triều hình thành nên các dòng ngầm. Quá 

trình này đã thúc đẩy sụt lún đất phát triển. Như vậy, trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, những nơi có 

mật độ khe nứt lớn, trầm tích bờ rời đa nguồn gốc với thành phần cát bột, bột sét, bùn cát cùng với 

hệ thống thoát nước mặt kém, gây ngập úng cục bộ đã thúc đẩy quá trình rửa trôi và xói ngầm phát 

triển, gây nên hiện tượng sụt lún đất. 

  



 

Hình 1. Hố tử thần xuất hiện trên giao lộ 

Lê Thánh Tôn - Pasteur ngày 1/3/2011. 

 

Hình 2. Đất xung quanh sạt lở rất nhanh 

khiến đầu chiếc xe taxi mỗi lúc một lún sâu 

xuống hố nước, ngày 14/9/2010 trên đường 

Lê Văn Sỹ. 

 

Hình 3. Sơ đồ cấu trúc địa chất Tp. Hồ Chí Minh. 

1.2. Yếu tố địa mạo: Dòng chảy, đặc trưng là mạng lưới sông suối trong lưu vực có vai trò quan 

trọng đối với sụt lún đất. Nó có ảnh hưởng lớn đến mức độ tập trung dòng chảy, tiêu thoát nước. 

Các công trình xây dựng đập thủy điện ở thượng nguồn, các công trình thủy lợi đã trực tiếp làm 



thay đổi chế độ thủy văn dòng chảy trên diện rộng, làm biến đổi mực nước ngầm, gia tăng áp suất 

thủy tĩnh, biến đổi tính chất cơ lý của đất đá. 

Tp. Hồ Chí Minh nằm giữa thung lũng sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông và vùng cửa sông 

ven biển. Do đó, địa hình bề mặt phát triển ở vùng này bao gồm cả địa hình đồng bằng tích tụ do 

sông, sông-biển và biển tạo nên. Địa hình đồng bằng nghiêng thoải từ tây bắc xuống đông nam, từ 

bắc xuống nam. 

Đồng bằng tích tụ sông có tuổi Pleistocen muộn chủ yếu phân bố ở dọc thung lũng sông Sài 

Gòn, trên địa phận các huyện Củ Chi, Hóc Môn, quận Thủ Đức và quận 9. Độ cao trung bình 

khoảng 10-15 m. Bề mặt đồng bằng tương đối bằng phẳng, nghiêng thoải từ phía tây bắc (cao 

khoảng 15-16 m) xuống đông nam (cao khoảng 10-12 m). Đồng bằng tích tụ sông được cấu tạo 

bởi các trầm tích sét, bột, cát ở trên mặt, dưới là cuội, sỏi, cát. Tuy cấu tạo bởi trầm tích bở rời 

tướng sông (thềm sông Sài Gòn), nhưng nền đất ở đây tương đối bền chắc, sụt lún đất hầu như ít 

xảy ra.    

Đồng bằng tích tụ nguồn gốc sông-biển, sông-biển-đầm lầy Holocen giữa-muộn phân bố chủ 

yếu ở các huyện Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ có độ cao trung bình là 0,5-1,0 m. Bề mặt đồng 

bằng tương đối bằng phẳng, trũng thấp. Đồng bằng được cấu tạo bởi các trầm tích sét, bột, cát, 

bùn cát, chứa mùn thực vật, than bùn. Đồng bằng có cấu trúc nền đất yếu. Do đó, trên bề mặt đồng 

bằng khi có tác động của lực ngoại sinh, quá trình sụt lún đất có điều kiện phát triển. Trong mối 

tương tác của quá trình sông, biển và các quá trình ngoại sinh khác, các quá trình địa chất động 

lực như: sụt lún đất, xói ngầm có điều kiện phát triển. 

Phân tích đặc điểm địa mạo trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh cho thấy, yếu tố địa mạo có vai trò 

nhất định trong việc gây ra sụt lún đất. Trên dạng địa hình đồng bằng tích tụ nguồn gốc sông chủ 

yếu phát triển các quá trình xâm thực, rửa trôi bề mặt. Trên những dải đồng bằng tích tụ nguồn 

gốc hỗn hợp sông-biển-đầm lầy trũng thấp phát triển khá mạnh mẽ các quá trình tích tụ, đầm lầy hoá, 

xói lở, xói ngầm, … 

1.3. Yếu tố cấu trúc kiến tạo hiện đại vùng Tp. Hồ Chí Minh 

a/ Đặc điểm hoạt động của đứt gãy: Tp. Hồ Chí Minh hầu như nằm trọn vẹn trong đới hoạt 

động của đứt gãy Sông Sài Gòn (ĐGSSG) (Hình 4). Đới đứt gãy này có phương TB-ĐN, chạy từ 

biên giới Việt Nam - Campuchia qua Tân Biên đến Vũng Tàu, dài khoảng 200 km, gồm 1 đứt gãy 

chính và các đứt gãy đi kèm. Đứt gãy chính cắm về tây nam một góc 60-700. ĐGSSG có vai trò 

quan trọng trong việc hình thành bình đồ cấu trúc khu vực, một mặt khống chế sụt trũng Neogen-

Đệ tứ Nam Bộ, một mặt là ranh giới của khối cấu trúc Nam Trung Bộ với khối cấu trúc Nam Bộ 

[1-4]. Trong Tân kiến tạo, ĐGSSG có biểu hiện rõ nét 2 pha hoạt động. Pha sớm diễn ra vào 

Miocen, có biểu hiện trượt bằng trái - thuận trong bối cảnh nén ép ngang phương á kinh tuyến. 

Trong Pliocen-Đệ tứ và Hiện đại, đới đứt gãy hoạt động trượt bằng phải-thuận là chủ đạo. Biên độ 

dịch trượt ngang trong Đệ tứ khoảng 1 km với tốc độ khoảng 0,8 mm/năm. Trong Đệ tứ muộn, 

biên độ dịch chuyển ngang khoảng 300 m với tốc độ khoảng 0,2 mm/năm. ĐGSSG hiện đang hoạt 

động và có khả năng phát sinh động đất ở mức Msmax = 5,1-5,5. Ngoài ra, dọc đới đứt gãy còn 

xuất lộ khí, nhiệt ở nhiều nơi và tạo nên dải dị thường nồng độ khí đất (Rn, Hg, v.v), địa nhiệt thể 

hiện rất rõ rệt. Hiện tượng sụt lún đất đã và đang xảy ra mạnh mẽ, gây hậu quả nghiêm trọng cho 

các công trình xây dựng ở trong phạm vi ảnh hường động lực của đới đứt gãy. Ngoài ra, trên địa 

bàn Tp. Hồ Chí Minh còn phân bố các đứt gãy có phương á vĩ tuyến và á kinh tuyến. Hiện nay đới 

ĐGSSG vẫn đang hoạt động trong bối cảnh trục ứng suất nén ép cực đại phương á kinh tuyến, trục 

ứng suất tách giãn cực đại phương á vĩ tuyến. 



b/ Đặc điểm cấu trúc hiện đại: Trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, vùng nâng lên rõ rệt là cánh 

đông bắc của đới đứt gãy Sông Sài Gòn. Cánh tây nam của đứt gãy hạ xuống. Đới đứt gãy Sông 

Sài Gòn là ranh giới của khối nâng Đông Bắc và khối hạ lún Tây Nam. Địa bàn các quận 9 và Thủ 

Đức nằm trên khối nâng Đông Bắc. Địa bàn các quận huyện còn lại của Tp. Hồ Chí Minh nằm 

trên khối hạ lún Tây Nam. Ranh giới phía tây nam của khối hạ lún là đới đứt gãy Sông Vàm Cỏ. 

Cánh tây nam của đứt gãy Sông Vàm Cỏ hạ xuống với biên độ và tốc độ lớn hơn nữa. Như vậy, 

Tp. Hồ Chí Minh có cấu trúc dạng bậc thang. Khối hạ lún kéo dài theo phương TB-ĐN, bị khống 

chế bởi các đứt gãy phương TB-ĐN Sông Sài Gòn và Sông Vàm Cỏ. Khối hạ lún lại bị phân dị 

thành các khối cấu trúc bậc cao hơn, bao gồm các cấu trúc nâng, hạ lún, tách sụt (Hình 4). Các 

khối nâng bậc cao: Bắc Củ Chi, Hóc Môn, Tây Bình Chánh; các khối hạ lún: Nam Củ Chi và Cần 

Giờ; cấu trúc tách sụt lún Quận 9 và Nhà Bè. Chuyển động nâng Holocen-Hiện đại diễn ra ở phần 

tây bắc Tp. Hồ Chí Minh. Do đó, ở đây phổ biến các cấu trúc nâng, các thành tạo trầm tích 

Pleistocen giữa-muộn tướng sông lộ ra trên bề mặt. Trên địa hình, cấu trúc này thể hiện là bề mặt 

địa hình đồng bằng tương đối bằng phẳng, cao khoảng 10-15 m. Các đứt gãy hoạt động bậc cao 

chủ yếu có phương á vĩ tuyến và TB-ĐN. Tính chất hoạt động trượt bằng, trượt bằng-chờm nghịch 

là chủ yếu. 

Ở phần đông nam Tp. Hồ Chí Minh thuộc các huyện Cần Giờ, Nhà Bè và Bình Chánh chuyển 

động hạ lún diễn ra, và hình thành các cấu trúc hạ lún với sự hình thành trầm tích Holocen phủ 

trên các trầm tích Pleistocen giữa-muộn. Các thành tạo trầm tích chủ yếu có tướng sông-biển-đầm 

lầy. Trên địa hình, cấu trúc này thể hiện là dải đồng bằng trũng thấp và đầm lầy ven biển, cửa sông 

ven biển. Các đứt gẫy hoạt động bậc cao chủ yếu có phương á kinh tuyến và tính chất hoạt động 

thuận-tách là chủ yếu.  

2. Khoanh vùng dự báo nguy cơ sụt lún đất Tp. Hồ Chí Minh 

2.1. Phương pháp tiếp cận: Hiện nay, việc khoanh vùng nguy cơ sụt lún đất còn khá mới ở 

nước ta, mới được đề cập trong một số công trình của Nguyễn Trọng Yêm và nnk. (1985, 1990, 

1991, 2005), Phạm Văn Hùng và nnk. (2007, 2010) [8]. Hiện chưa xây dựng được thang mức độ 

phá hủy các đối tượng của tai biến sụt lún đất ở trên bề mặt giống như thang phân cấp động đất 

(MSK-64). Do đó, trong bài báo này, việc khoanh vùng nguy cơ sụt lún đất dựa trên các tiêu chí 

phân cấp đới ảnh hưởng động lực đứt gãy và mật độ khe nứt hiện đại, gồm: mức độ phá hủy gây 

biến dạng các loại đất đá tạo các đới cá nát, siết ép vỡ vụn và hình thành khe nứt hiện đại; mức độ 

phá hủy địa hình, phát triển các quá trình địa mạo - tân kiến tạo; mức độ hình thành khe nứt hiện 

đại; biên độ và tốc độ dịch chuyển của đứt gãy; vai trò thứ bậc trong khống chế các bậc cấu trúc; 

mức độ phá hủy các đối tượng trên bề mặt của tai biến sụt lún đất đã diễn ra. 

Xác định đới động lực đứt gãy đã được đề cập trong nhiều công trình gần đây, bằng tổng hợp 

các phương pháp [1-4]: phân tích địa mạo định lượng và phân tích khe nứt kiến tạo. Tuy nhiên, 

ranh giới của các đới ảnh hưởng động lực đứt gãy được xác định cũng phụ thuộc vào tài liệu nghiên 

cứu. Bằng tổng hợp các tài liệu phân tích, đới ảnh hưởng động lực đứt gãy trên địa bàn Tp. Hồ Chí 

Minh đã được xác định. Chiều rộng đới động lực đứt gãy Sông Sài Gòn là từ 5-7 đến 10-15 km, 

đới đứt gãy bậc 2 từ 1 đến 3 km và các đới đứt gãy bậc cao hơn từ trăm mét đến kilomet. 

2.2. Khoanh vùng cảnh báo nguy cơ sụt lún đất: Theo cách tiếp cận đã trình bầy ở trên, việc 

khoanh vùng cảnh báo nguy cơ sụt lún đất dựa vào các đặc trưng chủ yếu sau đây: 1/ mức độ phá 

hủy gây biến dạng các loại đất đá tạo các đới cá nát, siết ép vỡ vụn; 2/ mức độ phá hủy địa hình 

thể hiện ở các quá trình địa mạo - tân kiến tạo; 3/ mức độ hình thành khe nứt hiện đại thể hiện ở 

mật độ khe nứt, đứt gãy; 4/ biên độ và tốc độ dịch chuyển của đứt gãy; 5/ vai trò phân định các bậc 



cấu trúc; 6/ mức độ phá hủy các đối tượng trên bề mặt của tai biến sụt lún đất đã diễn ra (phá hủy 

công trình giao thông, xây dựng dân dụng, đê đập, ruộng vườn). Trong điều kiện nghiên cứu hiện 

nay, chúng ta nhận thức được rằng, trong vùng nghiên cứu có vùng có nguy cơ rất cao, cao (dọc 

theo đới đứt gãy hoạt động các cấp 1, 2), có vùng 

có nguy cơ trung bình, thấp (dọc đới đứt gãy bậc 3, 4) và vùng có nguy cơ sụt lún đất rất thấp (dọc 

theo các đới đứt gãy bậc cao hơn hoặc vùng ngoại vi các đới ảnh hưởng động lực đứt gãy). Những 

kết quả phân tích đặc điểm địa động lực hiện đại đã cho phép khoanh vùng cảnh báo nguy cơ sụt 

lún đất theo yếu tố đới ảnh hưởng địa động lực đứt gãy hoạt động trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. 

Tương tự như yếu tố đới ảnh hưởng động lực đứt gãy, yếu tố mật độ khe nứt hiện đại đã cho phép 

khoanh vùng nguy cơ sụt lún đất trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh (Hình 5). Những nơi có mật độ 

khe nứt hiện đại cao chính là nơi có nguy cơ cao về sụt lún đất, thường tập trung ở những nút kiến 

tạo, những nơi giao nhau của các đứt gãy hoạt động và dọc theo những đới đứt gãy hoạt động 

mạnh (Hình 4). 

 

Hình 4. Sơ đồ cấu trúc hiện đại Tp. Hồ Chí Minh 



 

Hình 5. Sơ đồ khoanh vùng dự báo nguy cơ sụt lún đất theo yếu tố 

đới ảnh hưởng động lực đứt gãy trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. 

Kết quả nghiên cứu trong Hình 5 cho thấy vùng nguy cơ sụt lún đất cao gồm 2 dải chính có 

phương TB-ĐN: phân bố dọc đới đứt gãy Sông Sài Gòn và Sông Vàm Cỏ. Các điểm nút giao nhau 

của đới đứt gãy phương TB-ĐN với đứt gãy hoạt động phương ĐB-TN và á kinh tuyến cũng là 

nơi có nguy hiểm sụt lún đất tiềm tàng. Vùng nguy cơ sụt lún đất thấp và rất thấp là những dải nằm 

ngoài vùng ảnh hưởng động lực của các đới đứt gãy hoạt động, hoặc các đứt gãy bậc cao. Trên các 

dải này sụt lún đất phát triển ở mức độ yếu, rất yếu, hoặc ít xảy ra.  

II. GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH VÀ CHỐNG SỤT LÚN ĐẤT VÙNG TP. HỒ CHÍ MINH 

Trên cơ sở nghiên cứu đánh giá hiện trạng và khoanh vùng cảnh báo nguy cơ sụt lún đất, tập 

thể tác giả thấy cần thiết phải kiến nghị áp dụng một số giải pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại 

do tai biến gây nên trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh [6, 8]. Cũng phải lưu ý thêm rằng các giải pháp 

sẽ trình bày dưới đây là những giải pháp tổng hợp mang tính toàn vùng. 

1. Các giải pháp quản lý 

Các giải pháp quản lý bao gồm ba vấn đề lớn: dự báo, theo dõi và cảnh báo tai biến sụt lún đất; 

quản lý quy hoạch; quản lý và giáo dục con người nhằm phòng tránh tai biến sụt lún đất. 



1.1. Theo dõi, dự báo và cảnh báo nguy cơ tai biến sụt lún đất: Nội dung mấu chốt của vấn 

đề này là nhằm nâng cao sự hiểu biết của nhân dân về hiện trạng và diễn biến của tai biến sụt lún 

đất ở địa phương mình, đồng thời nâng cao ý thức phòng ngừa tai biến sụt lún đất xảy ra nhằm 

ứng phó kịp thời và hiệu quả. 

1.2. Các giải pháp quy hoạch, sử dụng đất: Đối với Tp. Hồ Chí Minh, thực trạng và nguy cơ 

sụt lún đất có ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Vì vậy, sẽ là thiếu sót nếu trong 

các quy hoạch phát triển kinh tế không tính đến tác động của tai biến này. Kết quả nghiên cứu của 

các tác giả là cơ sở khoa học ban đầu có thể tham khảo để xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch 

sao cho phù hợp với tình hình thực tế phòng tránh sụt lún đất. Trước mắt phải đặc biệt quan tâm 

đến các vùng đã xảy ra tai biến nghiêm trọng và những vùng có nguy cơ tai biến sụt lún đất cao và 

rất cao. Trong quản lý quy hoạch, vấn đề quản lý cơ cấu sử dụng đất cần phải được thực hiện một 

cách nghiêm ngặt. Thực trạng này trong điều kiện quản lý lơi lỏng hoặc không thường xuyên sẽ 

làm nảy sinh sự gia tăng tai biến. Vì vậy, vấn đề khai thác sử dụng đất một cách hợp lý có một ý 

nghĩa thực tiễn quan trọng trong phòng ngừa sụt lún đất. 

1.3. Quản lý con người: Những hoạt động kinh tế của con người có tác động thúc đẩy nguy cơ 

phát sinh tai biến sụt lún đất. Do đó, vấn đề quản lý con người là một giải pháp hữu hiệu phòng 

tránh tai biến này. Quản lý con người thể hiện ở 2 mặt: quản lý các hoạt động của con người thúc 

đẩy nguy cơ sụt lún đất xuất hiện và hướng dẫn con người thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, 

hạn chế sụt lún đất. Để thực hiện tốt cả hai nội dung trên đòi hỏi phải có sự giác ngộ, sự hiểu biết 

của người dân, sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương cả về tinh thần lẫn vật chất. Sự 

nghiệp phòng tránh tai biến nói chung, sụt lún đất nói riêng là sự nghiệp của toàn dân. 

1.4. Giải pháp giáo dục hướng dẫn phòng ngừa sụt lún đất: Nội dung tuyên truyền giáo dục 

hướng dẫn người dân phòng ngừa tai biến sụt lún đất là một nội dung quan trọng. Các cấp chính 

quyền cần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân hiểu được dạng tai biến sụt lún đất ở 

địa phương mình. Giải thích các nguyên nhân gây ra tai biến, trong đó chú trọng đặc biệt đến 

nguyên nhân do con người tạo ra thúc đẩy tai biến. Giáo dục cho người dân ý thức tự giác thực 

hiện luật và các văn bản dưới luật về bảo vệ tài nguyên (đất đai, khoáng sản), bảo vệ các công trình 

dân sinh, để người dân tự kiểm soát các hoạt động của mình với mục đích hạn chế tối đa tai biến 

có thể xảy ra. 

1.5. Các giải pháp tiêu chuẩn và luật pháp: Cho đến nay, ở nước ta chưa có một quy định nào 

mang tính pháp luật bắt buộc phải nghiên cứu kỹ đứt gãy hoạt động trước khi xây dựng những 

công trình lớn, đặc biệt là các công trình thủy điện, thủy lợi lớn. Trước khi triển khai các công 

trình lớn, người ta đều có điều tra đánh giá các điều kiện địa chất nói chung, điều kiện địa chất 

công trình, địa chất thủy văn nói riêng. Nhưng điều đó hoàn toàn không bao hàm và không thể bao 

hàm điều tra đánh giá các đứt gãy hoạt động, vì đây là một lĩnh vực khoa học riêng, phải có quy 

định bắt buộc nghiên cứu riêng. 

1.6.  Các giải pháp thông tin: Người dân có quyền và cần thiết nhận được những thông tin về 

tai biến nói chung và tai biến sụt lún đất nói riêng. Nhận được những thông tin đầy đủ và chính 

xác về các tai biến, để người dân chủ động và tự mình phòng chống tai biến là giải pháp giảm nhẹ 

thiệt hại hiệu quả nhất. 

1.7. Các giải pháp giáo dục, đào tạo: Tai biến sụt lún đất đã được nhiều nhà quản lý, những 

người làm kế hoạch, ra quyết sách, nhiều kỹ sư địa chất công trình, thủy điện, thủy lợi quan tâm 

nghiên cứu. Tuy nhiên, về nguyên nhân phát sinh tai biến vẫn còn chưa hiểu rõ, nhiều người còn 

lầm lẫn với sụt lún đất, đồng nhất sụt lún đất với lún đất, xem sụt lún đất chỉ là hậu quả của lún 



đất. Cần xuất bản những sách giới thiệu về hiện tượng này; xuất bản các bản đồ tai biến sụt lún 

đất. Cần thiết đưa các nội dung giáo dục về tai biến, trong đó có tai biến sụt lún đất vào các chương 

trình học bổ túc kiến thức trong nâng ngạch bậc cho các nhà khoa học, các kỹ sư, các nhà quản lý 

một số ngành có liên quan. 

2. Các giải pháp nghiên cứu 

Tai biến sụt lún đất mới được nghiên cứu bước đầu ở nước ta nói chung, Tp. Hồ Chí Minh nói 

riêng, chắc chắn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết, cần phải tiếp tục được nghiên cứu. Những 

vấn đề cần thiết phải nghiên cứu có nhiều, ở đây chỉ nêu ra những vấn đề chính cần tập trung giải 

quyết trong những năm tới: nghiên cứu đánh giá định lượng chuyển động của đứt gãy hoạt động; 

nghiên cứu phân đoạn đứt gãy hoạt động; nghiên cứu đánh giá chính xác hơn chiều rộng đới động 

lực đứt gãy hoạt động; nghiên cứu cơ chế và điều kiện hình thành khe nứt hiện đại dọc đứt gãy 

hoạt động; nghiên cứu sự liên quan giữa đứt gãy hoạt động với sự biến dạng của công trình; nghiên 

cứu đánh giá quan hệ của đứt gãy hoạt động với động đất; quan trắc (monitoring) một số đứt gãy 

hoạt động quan trọng và nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật chống biến dạng cho những công trình 

lớn xây dựng trên những đứt gãy hoạt động. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện, phát triển các giải pháp 

nền móng chống sụt lún đất cho những công trình dân dụng từ đơn giản đến phức tạp. 

3. Giải pháp công trình chống sụt lún đất 

Trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, trong điều kiện đặc điểm địa hình, địa chất, địa mạo cũng như 

đặc điểm khí hậu thủy văn, hải văn khá phức tạp, tác động gây sụt lún đất đã làm cho việc áp dụng 

các giải pháp công trình chống sụt lún đất gặp nhiều khó khăn. Do quá trình sụt lún đất diễn ra bất 

thường trong thời gian ngắn, nên phải áp dụng các giải pháp gia cố chống sụt lún đất khi xây dựng 

các công trình trong vùng có nguy cơ cao và rất cao. Tuy nhiên, cho đến nay còn nhiều vị trí vẫn 

tiếp tục sụt lún, quá trình sụt lún diễn ra nhiều lần, phá hủy cả những đoạn đường dài hàng chục 

mét, gây hậu quả nghiêm trọng. Trong điều kiện địa hình, địa chất, kiến tạo rất phức tạp ở Tp. Hồ 

Chí Minh, việc ứng dụng các giải pháp phòng chống sụt lún đất gặp không ít khó khăn, thậm chí 

tốn kém nhiều tiền của. Giải pháp công trình phòng tránh gồm: phòng tránh chủ động và bị động. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1/ Trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, vùng nguy cơ sụt lún đất cao gồm 2 dải chính có phương TB-

ĐN, phát triển dọc đới đứt gãy Sông Sài Gòn và Sông Vàm Cỏ. Các điểm nút giao nhau của đới 

đứt gãy phương TB-ĐN với các đứt gãy hoạt động phương ĐB-TN và á kinh tuyến cũng là nơi có 

nguy hiểm sụt lún đất cao. Vùng nguy cơ sụt lún đất thấp và rất thấp là những dải nằm ngoài vùng 

ảnh hưởng động lực của các đới đứt gãy hoạt động, hoặc các đứt gãy bậc cao. 

2/ Ở những vùng có nguy cơ sụt lún đất cao (các quận 1, 2, 3, 5, 8, 9,...) cần phải xây dựng hệ 

thống cảnh báo với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ truyền tin tự động. Mặt khác, mỗi đơn vị hành 

chính nêu trên phải tự đưa ra kế hoạch cảnh báo riêng, sao cho kịp thời, đơn giản và có hiệu quả, 

phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương. Cần xây dựng kế hoạch di dân ở mỗi 

vùng khi được tin cảnh báo và tiến hành di dân kịp thời. 

3/ Đối với những khu tập trung dân cư, nếu đã có công trình bị biến dạng do tai biến sụt lún đất 

gây ra cần tiến hành một số giải pháp nền móng công trình chống tác động tiêu cực của sụt lún đất 

đến công trình. Nếu xử lý không được, thì các cấp chính quyền các địa phương nêu trên đành phải 

di chuyển dân cư đi nơi khác, an toàn hơn ở ngoài đới ảnh hưởng động lực của các đới đứt gẫy 

hoạt động. 



4/ Cần nghiên cứu soạn thảo các tài liệu phổ biến kiến thức vừa khoa học, vừa phổ thông, dễ 

hiểu để có thể phổ biến rộng rãi về hiện trạng tai biến sụt lún đất, các nguyên nhân chính gây ra 

tai biến và hướng dẫn các giải pháp phòng tránh tai biến. 

5/ Khi xây dựng các công trình dân sinh, việc đánh giá tai biến động đất là cần thiết song chưa 

đủ, đặc biệt đối với các công trình do Tp. Hồ Chí Minh đầu tư. Các tai biến sụt lún đất cũng phải 

được nghiên cứu xem xét. Tuyệt đối tránh việc xây dựng các công trình kinh tế dân sinh ở những 

nơi tai biến diễn ra phức tạp, những nơi được cảnh báo là có nguy cơ cao và rất cao. Trong trường 

hợp bắt buộc, cần áp dụng đồng thời các giải pháp kỹ thuật bảo vệ công trình. 

 6/ Nghiêm cấm mọi hình thức khai thác cát, sét, than bùn, khai thác nước ngầm trái phép, bừa 

bãi. Những tổ chức và cá nhân khai thác khoáng sản cần phải tăng cường quản lý và nhiêm ngặt 

thực hiện các biện pháp bảo vệ bờ moong, kho bãi tránh hiện tượng sập lở, sụt lún đất như đã từng 

xảy ra ở địa bàn các quận nội thành. 

7/ Các cấp chính quyền cần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân hiểu được dạng tai 

biến sụt lún đất ở địa phương mình. Giải thích các nguyên nhân gây ra tai biến, trong đó chú trọng 

đặc biệt đến nguyên nhân do con người tạo ra thúc đẩy tai biến. Giáo dục cho người dân ý thức tự 

giác thực hiện luật và các văn bản dưới luật về bảo vệ tài nguyên (đất đai, khoáng sản), bảo vệ các 

công trình dân sinh để người dân tự kiểm soát các hoạt động của mình với mục đích hạn chế tối 

đa tai biến có thể xảy ra. 

8/ Theo dõi ảnh hưởng của thiên tai sụt lún đất bao gồm 2 nội dung chính: theo dõi hoạt động 

của các đứt gãy hoạt động liên quan đến công trình và đánh giá tác động của những hoạt động này 

đến công trình. Mặt khác, cần phân tích đánh giá tổng hợp các yếu tố làm cho công trình bị biến 

dạng, mất ổn định. Có như vậy, mới có thể phòng tránh kịp thời khi tai biến xảy ra. 

9/ Các nhà quản lý, lãnh đạo ở Tp. Hồ Chí Minh càng cần thiết phải nhận được thông tin đầy 

đủ chính xác về tai biến sụt lún đất để có những quyết sách đúng đắn trong quy hoạch sử dụng hợp 

lý đất, xây dựng các công trình lớn quan trọng, phát triển nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp 

phòng tránh giảm nhẹ thiệt hại do tai biến sụt lún đất gây ra. Tai biến sụt lún đất là một dạng thiên 

tai còn rất mới, lại càng cần phải làm công tác thông tin rộng rãi, thường xuyên. Cần phải sử dụng 

mọi phương tiện như đài phát thanh, truyền hình, báo chí, xuất bản để thông tin nhiều mặt về tai 

biến sụt lún đất đến quần chúng. 
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